
Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2021-2022 

A. ĐỌC 

I. Đọc thành tiếng và trả lời câu hỏi 

Mẹ 

Lặng rồi cả tiếng con ve 

Con ve cũng mệt vì hè nắng oi. 

Nhà em vẫn tiếng ạ ời 

Kẽo cà tiếng võng mẹ ngồi mẹ ru. 

Lời ru có gió mùa thu 

Bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về. 

Những ngôi sao thức ngoài kia 

Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con. 

Đêm nay con ngủ giấc tròn 

Mẹ là ngọn gió của con suốt đời. 

Trần Quốc Minh 

– Nắng oi: trời nắng, nóng, không có gió. 

Câu 1: Câu thơ nào cho biết thời tiết mùa hè rất oi bức? 

Câu 2: Tìm từ ngữ chỉ việc làm của mẹ để con ngủ ngon. 

II. Đọc – hiểu 

NẶN ĐỒ CHƠI  

Bên thềm gió mát, 

Bé nặn đồ chơi. 

Mèo nằm vẫy đuôi, 

Tròn xoe đôi mắt. 

Đây là thằng chuột 

Tặng riêng chú mèo, 

Mèo ta thích chí 

Vểnh râu “meo meo”! 



  

Đây là quả thị, 

Đây là quả na, 

Quả này phần mẹ, 

Quả này phần cha. 

  

Đây chiếc cối nhỏ 

Bé nặn thật tròn, 

Biếu bà đấy nhé, 

Giã trầu thêm ngon. 

  

Ngoài hiên đã nắng, 

Bé nặn xong rồi. 

Đừng sờ vào đấy, 

Bé còn đang phơi. 

Nguyễn Ngọc Ký 

Dựa vào bài đọc, khoanh vào đáp án đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu: 

1. Em bé nặn những gì? 

A. quả thị, quả na. 

B. chiếc cối 

C. con chuột 

D. Cả A,B,C 

2. Bé nặn đồ chơi tặng cho những ai? 

A. bà và bố 

B. bà , mẹ và bố 

C. bố và mẹ 

3. Bé nặn cho chú mèo cái gì? 

A. cá 

B. chuột 

C. kẹ 

4. Việc bé nặn đồ chơi tặng mọi người nói lên điều gì? 



B. VIẾT 

I. Chính tả: Nghe – viết: Mẹ  

II. Tập làm văn: Viết đoạn văn ngắn 4-5 câu giới thiệu về đồ vật quen thuộc với em 

Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2021-2022 

A. ĐỌC 

I. Đọc thành tiếng và trả lời câu hỏi 

Câu 1: Câu thơ nào cho biết thời tiết mùa hè rất oi bức? 

Câu thơ cho biết thời tiết mùa hè rất oi bức đó là: 

Lặng rồi cả tiếng con ve 

Con ve cũng mệt vì hè nắng oi. 

Câu 2: Tìm từ ngữ chỉ việc làm của mẹ để con ngủ ngon. 

Từ ngữ chỉ việc làm của mẹ để con ngủ ngon đó là: ru, quạt, kẽo cà tiếng võng (kéo võng) 

II. Đọc – hiểu: 

Dựa vào bài đọc, khoanh vào đáp án đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu: 

1. D 

2. B 

3. B 

4. Việc bé nặn đồ chơi tặng mọi người nói lên điều gì? 

Bé rất quan tâm và yêu thương mọi người. 

B. VIẾT 

I. Chính tả: Nghe – viết: Mẹ  

II. Tập làm văn: Viết đoạn văn ngắn 4-5 câu giới thiệu về đồ vật quen thuộc với em 

Bài làm gợi ý 

Sinh nhật năm nay, bố tặng em một chiếc xe đạp nhỏ. Bên ngoài chiếc xe được sơn màu 

hồng. Phía trước có một chiếc giỏ nhỏ để đựng đồ. Các bộ phận như bàn đạp, yên xe, tay lái 

đều có màu đen. Xe có hai bánh xe hình tròn. Ở giữa bánh xe là các nan hoa bằng thép rất 



chắc chắn. Lốp xe bằng cao su bền và đẹp. Mỗi lần xe chuyển động, những bánh xe lăn 

quay đều quay đều trông thật vui mắt. Em rất thích chiếc xe đạp này. 

 


